
Phụ lục I

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theoTờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nguồn vốn
Dự kiến KH năm 2025

Ghi chú

Tổng số Vốn trong nước Ngoài nước

TỔNG SỐ 16.848 16.848

A VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 16.848 16.848

I NGÂN SÁCH TỈNH

II NGÂN SÁCH HUYỆN 16.848 16.848

Trong đó:

1 Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 10.460 10.460

2 Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối 1.588 1.588

3

Nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thêm
(chi theo tiến độ nguồn thu)

4.800 4.800
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PHỤ LỤC II

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 HUYỆN TU MƠ RÔNG

(Kèm theoTờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm

XD
Mã số dự
án đầu tư

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Đã bố trí vốn đến
hết KH năm 2024

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-
2025

Dự kiến kế hoạch 2025

Ghi chú
Số quyết

định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

(nếu có)

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh
toán nợ
XDCB

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG CỘNG 24.002 - 5.904 2.700 18.072 - - - 16.848 - - -

I
Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí tại Quyết
định số 26/2020/QĐ-TTg

18.002 - 5.904 2.700 12.072 - - - 10.460 - - -

I.1
Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại Nghị quyết
số 63/2020/NQ-HĐND

6.502 - 3.204 - 6.502 - - - 7.590 - - -

1
BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG
VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

- - - - - - - - - - - -

(1)
Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm
2021 đến năm 2025

2 Quyết toán dự án hoàn thành 6.502 - 3.204 - 6.502 - - - 2.524 - - -

- Nợ phải trả sau quyết toán dự án hoàn thành 6.502 3.204 6.502 2.524

3
Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm

2021 đến năm 2025
- - - - - - - - 5.065 - - -

Trường Tiểu học Đăk Hà 65

Chỉnh trang đô thị: Khuôn viên và trồng cây
xanh các tuyến đường, vỉa hè khu trung tâm
huyện

5.000

I.2 PHÂN CẤP HÕ TRỢ NÔNG THÔN MỚI 11.500 - 2.700 2.700 5.570 - - - 2.870 - - -

a THỰC HIỆN DỰ ÁN 11.500 - 2.700 2.700 5.570 - - - 2.870 - - -
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(1)
Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm

2021 đến năm 2025
11.500 - 2.700 2.700 5.570 - - - 2.870 - - -

Dự án nhóm C 11.500 - 2.700 2.700 5.570 - - - 2.870

 Hội trường Đa Năng xã Đăk Na UBND xã  Đăk Na  Xã  Đăk Na 8006187 280,338 2023-2025
663a/qđ-

ubnd
16/12/2022

2.300 556 556 1.136 580

 Hội trường Đa Năng xã Văn Xuôi UBND xã Văn Xuôi Xã Văn Xuôi 8006206 280,338 2023-2025
605/qđ-ubnd

1/12/2022
2.300 536 536 1.136 600

-  Hội trường Đa Năng xã Đăk Tờ Kan UBND xã Đăk Tờ Kan Xã Đăk Tờ
Kan 8005323 280,338 2023-2025

662a/qđ-
ubnd

16/12/2022
2.300 536 536 1.136 600

 Hội trường Đa Năng xã Tê Xăng UBND xã Tê Xăng Xã Tê Xăng 8006210 280,338 2023-2025
664a/qđ-

ubnd
16/12/2022

2.300 536 536 1.026 490

-  Hội trường Đa Năng xã Đăk Hà UBND xã Đăk Hà Xã Đăk Hà 8003900 280,338 2023-2025
665a/qđ-

ubnd
16/12/2022

2.300 536 536 1.136 600

II
PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU
TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI

6.000 - - - 6.000 - - - 1.588 - - -

(1)
Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm

2021 đến năm 2025
6.000 - - 6.000 - - - 1.588 - - -

Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân
đối 88

-
Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành
phố thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng
nhận, quản lý đất đai

Phòng Tài nguyên và
Môi trường

2021-2025 6.000 6.000 1.500

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm

XD
Mã số dự
án đầu tư

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Đã bố trí vốn đến
hết KH năm 2024

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-
2025

Dự kiến kế hoạch 2025

Ghi chú
Số quyết

định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: NSTW
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